

	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	                       MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
                                                     NĂM HỌC 2025-2026
                                             MÔN : LỊCH SỬ &ĐỊA LÍ - LỚP 6
                                                   Thời gian làm bài: 60 phút 



A.Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ  
	TT
	
Chủ đề/ Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ


	1. Lịch sử và cuộc sống
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	3.Thời gian trong lịch sử
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
1

	
	

	

2
	XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
	4.Nguồn gốc loài người
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	5.Xã hội nguyên thủy
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	1
	

	Tổng số câu
	6
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	6
	2
	1
	

	Tổng số điểm
	1,5
	2,0
	
	1,5
	1,5
	2,0
	1,5
	

	Tỉ lệ %
	15
	20
	
	15
	15
	20
	15
	






Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
	TT
	Chủ đề / Chương
	Nội dung/đơn vị kiến
thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng / Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ


	1.Lịch sử và cuộc sống
	Nhận biết: Nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng nhất của việc học tập lịch sử 

	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử
	Nhận biết: Nguồn tư liệu nào đáng tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử


	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.Thời gian trong lịch sử
	Nhận biết: Để tính thời gian, con người dựa vào điều gì
Thông hiểu: Vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử
	2
	
	


	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
	4. Nguồn gốc loài người.
	 Nhận biết: Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất được diễn ra như thế nào
Thông hiểu: Những dấu tích của Người tối cổ đã được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. Xã hội nguyên thủy.
	Nhận biết: Thành tựu về vật chất quan trọng đầu tiên của người nguyên thủy 
Vận dụng: sự thay đổi trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy khi chuyển từ hái lượm, săn bắt sang trồng trọt và chăn nuôi
-Ý nghĩa việc phát minh ra lửa đối với đời sống của con người nguyên thủy
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng số câu
	
	6
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng số điểm
	
	1,5
	               2,0
	
	1,5

	Tỉ lệ
	
	15
	20
	
	15
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TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG
		
         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026




MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6
Thời gian làm bài: 90’ (không kể thời gian giao đề)

PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)
	   MÃ ĐỀ I


I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1:  Nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng nhất của việc học tập lịch sử là gì? 
           A. Ghi nhớ tên tuổi các nhân vật lịch sử.
           B. Hiểu rõ quá khứ để đúc kết bài học kinh nghiệm về sự thành công và thất bại  của quá khứ để phục vụ hiện tại và xây dựng cuộc sống mới trong tương lai
           C. Thu thập các hiện vật cổ. 
           D. Sưu tầm các câu chuyện cổ tích, truyền thuyết.
Câu 2:Nguồn tư liệu nào đáng tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử?
A. Tư liệu gốc
B. Tư liệu chữ viết
C. Tư liệu truyền miệng.
D.Tư liệu hiện vật
Câu 3: Để tính thời gian, con người dựa vào điều gì?
A. Ánh sáng của Mặt Trời.
B. Mực nước sông hàng năm.
C. Quy luật di chuyển của Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất.
D. Thời tiết mỗi mùa.
Câu 4: Công lịch là dùng lịch chung ở đâu?
A. Châu Âu.
B. Châu Á.
C. Châu Mĩ.
D. Hầu hết các nơi trên thế giới.
Câu 5 : Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất được diễn ra như thế nào?
A. Vượn người, Người tối cổ, Người tinh khôn.
B. Vượn người, Người tinh khôn, Người tối cổ.
C. Người tinh khôn, Người tối cổ, Vượn người.
D. Vượn người, Người tinh khôn, Người hiện đại.
Câu 6: Thành tựu về vật chất quan trọng đầu tiên của người nguyên thủy là?
A. Tạo ra lửa.
B. Biết trồng trọt.
C. Biết chăn nuôi.
D. Làm đồ gốm.
2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai (2,0 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. (1,0 điểm)
Vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử? Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai.
a. Để biết sự kiện đó đã xảy ra trong quá khứ vào thời gian nào. 
           b. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử. 	
           c. Để phục dựng và tái hiện lại sự kiện lịch sử.
           d. Để sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự đã xảy ra trong quá khứ. 
Câu 2. (1,0 điểm)
Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai về : Những dấu tích của Người tối cổ đã được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam
a. Răng hoá thạch của Người tối cổ đã được tìm thấy ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn). 
b. Những công cụ đá được ghè đẽo thô sơ của Người tối cổ được tìm thấy ở An Khê, Núi Đọ, Xuân Lộc, An Lộc,...
c. Di chỉ An Khê (Gia Lai) có niên đại 80 vạn năm cách ngày nay là dấu tích cổ xưa nhất của Người tối cổ trên đất nước Việt Nam. 
d. Di cốt và công cụ của Người tối cổ được tìm thấy trong các di chỉ Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun ở miền Bắc Việt Nam.
II. TỰ LUẬN (1,5 điểm)	
Câu 1 (1,5 điểm). 
a, Hãy trình bày sự thay đổi trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy khi chuyển từ hái lượm, săn bắt sang trồng trọt và chăn nuôi? (1,0 điểm)
b. Em hãy cho biết việc phát minh ra lửa có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của con người nguyên thủy? (0,5 điểm)



PHÂN MÔN ĐỊA LÍ  (5,0 ĐIỂM)
I. TRẮC NGHIỆM
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5đ). Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1: Kinh tuyến là những đường nối từ:
     	A. Đông sang Tây                                        B. Nam sang Bắc
     	C. Cực Bắc đến Cực Nam                            D. Xích đạo đến Cực Nam
Câu 2: Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố cơ bản của bản đồ?
  	 A. Tỷ lệ bản đồ                                             B. Ký hiệu bản đồ
     	C. Chú thích                                                  D. Hình ảnh vệ tinh
Câu 3: Lược đồ trí nhớ thường được dùng để:
      	A. Vẽ bản đồ thật chi tiết                            B. Ghi nhớ vị trí địa danh đã học
      	C. Mô tả thời tiết hàng ngày                       D. Viết bài văn về địa lí
Câu 4: Cách đọc tọa độ địa lí của một điểm  như thế nào cho đúng?
A. đọc theo ý thích.                                        B. vĩ độ đọc trước, kinh độ đọc sau.	
           C. kinh độ đọc trước, vĩ độ đọc sau.	          D. tùy theo điểm đó nằm ở bán cầu nào.
Câu 5: Vì sao nói Trái Đất có hình cầu hơi dẹt ở hai cực?
     	A. Vì Trái Đất đứng yên và không quay
     	B. Vì Trái Đất có đường kính tại xích đạo lớn hơn đường kính qua hai cực
     	C. Vì Trái Đất bị tác động bởi Mặt Trăng
     	D. Vì Trái Đất có hình trụ dài
Câu 6: Đâu không phải hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất?
A. Mùa trên Trái Đất.			       B. Giờ trên Trái Đất.	
C. Ngày đêm luân phiên.                             D. Lệch hướng chuyển động của vật thể.
[bookmark: _Hlk211998835]Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0đ). Học sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 7. Cho đoạn thông tin sau:
Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip, đồng thời trục Trái Đất nghiêng một góc khoảng 23,5° so với mặt phẳng quỹ đạo. Chính sự nghiêng này kết hợp với chuyển động quay quanh Mặt Trời đã tạo ra hiện tượng ngày và đêm dài ngắn khác nhau theo mùa, đặc biệt rõ nét ở các vùng thuộc bán cầu Bắc. Ngoài ra, vào những ngày xuân phân và thu phân, ngày và đêm trên toàn bộ Trái Đất có độ dài bằng nhau, đánh dấu sự cân bằng ánh sáng giữa hai bán cầu. 
a. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip.
b. Trục Trái Đất nghiêng một góc khoảng 23,5° so với mặt phẳng quỹ đạo.
c. Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa chỉ xảy ra ở bán cầu Bắc.
d. Ngày và đêm có độ dài bằng nhau trên Trái Đất vào ngày xuân phân và thu phân.
Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0đ). Học sinh trả lời ngắn từ câu 8 đến câu 11.
[bookmark: _Hlk211998908]	Câu 8. Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời? 
Câu 9. Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục mất bao lâu?
Câu 10. Khu vực giờ gốc là 2h thì Việt Nam là mấy giờ?
Câu 11. Bản đồ hành chính có tỉ lệ là 1: 100000. Từ địa điểm A đến địa điểm B có khoảng cách trên bản đồ là 6cm. Tính khoảng cách thực tế từ địa điểm A đến địa điểm B là bao nhiêu km?                                                        
	II. TỰ LUẬN
Câu 12 (1,5 điểm)
a. Em hãy ghi lại tọa độ địa lí của 4 điểm A, B, C, D theo hình dưới đây 

b. Nghỉ hè năm nay, bố cho Hùng đi du lịch ở Ô-xtrây-li-a. Hùng không hiểu tại sao bố lại dặn chuẩn bị nhiều đồ ấm để làm gì. Em hãy giải thích cho Hùng. Theo em, vì sao hàng ngày mặt trời mọc hướng Đông và lặn hướng Tây?
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	   MÃ ĐỀ I


                                                       PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm)
1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm). 
- Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng. Trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm (6 câu x 0,25 = 1,5 điểm).
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	A
	A






2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai (2,0 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Học sinh chọn đáp án đúng hoặc sai đối với mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu.
02 câu mỗi câu 1 điểm, mỗi câu 4 mệnh đề
- Hướng dẫn chấm: 
+ Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
+ Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
+  Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,75 điểm.
+ Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ

	2
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	Đ

	
	d
	S


II. TỰ LUẬN (1,5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm


	1
(1,5 điểm)
	a. Sự thay đổi trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy khi chuyển từ hái lượm, săn bắt sang trồng trọt và chăn nuôi.
+Về vật chất: 0.5 điểm
- Có lương thực ổn định từ trồng trọt, chăn nuôi.
- Dần biết tích trữ lương thực 
+Về tinh thần: 0.5 điểm
- Gắn bó cộng đồng hơn, phát triển các phong tục, tín ngưỡng sơ khai. 
- Biết chế tác công cụ tốt hơn, dùng đồ gốm, vải thô 
- Xuất hiện sự phân công lao động nam – nữ, bước đầu hình thành gia đình  
	

1,0


	
	b. Ý nghĩa việc phát minh ra lửa đối với đời sống của con người nguyên thủy.
- Lửa giúp con người sưởi ấm, xua đuổi thú dữ
- Lửa giúp con người nấu chín thức ăn, tăng giá trị dinh dưỡng, giảm bệnh tật
- Lửa được dùng để rèn, nung, chế tạo công cụ 
- Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đẩy loài người thoát khỏi tình trạng hoang dã

	

0,5





                                                     PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 đ)
I. TRẮC NGHIỆM (3,5điểm)
Phần 1. (1,5đ) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm 
 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	B
	A


 
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0đ). 
Đúng 1 ý: 0,1 điểm
Đúng 2 ý: 0,25 điểm
Đúng 3 ý: 0,5 điểm
Đúng 4 ý: 1,0 điểm
	Câu
	Nhận định a
	Nhận định b
	Nhận định c
	Nhận định d

	7
	Đ
	Đ
	S
	Đ



Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0đ).
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

	TT
	Câu hỏi
	Trả lời ngắn

	8
	Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
	3

	9
	Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục mất bao lâu?
	24 

	10
	Khu vực giờ gốc là 2h thì Việt Nam là mấy giờ?
	9 

	11
	Bản đồ hành chính có tỉ lệ là 1: 100000. Từ địa điểm A đến địa điểm B có khoảng cách trên bản đồ là 6cm. Tính khoảng cách thực tế từ địa điểm A đến địa điểm B là bao nhiêu km?                                                        
	6 



	II. TỰ LUẬN(1,5Đ)
Câu 12
a.Tọa độ 4 điểm: (1,0 điểm)
A(100N, 200Đ)                  B(200B, 300T)                         C(300N, 00)                             D(00, 400T)
b. Giải thích :(0,5 điểm)
        Vì nhà Hùng đang ở nước Việt Nam, thuộc Bắc bán cầu, đang là mùa hè. Ngược lại, Ô-xtrây-li-a ở Nam bán cầu, lúc đó là mùa đông nên đến Ô-xtrây-li-a Hùng phải chuẩn bị quần áo ấm. 
Mặt trời không di chuyển. Do Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông nên ta thấy 
Mặt Trời mọc phía Đông, lặn phía Tây.


BAN THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA


	GIÁO VIÊN
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Trần Thị Tâm Tình
	TỔ TRƯỞNG
[image: ]

Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HỆU 
KÝ DUYỆT
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	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG
		
         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026




MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6
Thời gian làm bài: 90’ (không kể thời gian giao đề)

PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)
	   MÃ ĐỀ II


I. TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm)
1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1 : Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất được diễn ra như thế nào?
A. Vượn người, Người tối cổ, Người tinh khôn.
B. Vượn người, Người tinh khôn, Người tối cổ.
C. Người tinh khôn, Người tối cổ, Vượn người.
D. Vượn người, Người tinh khôn, Người hiện đại.
Câu 2: Công lịch là dùng lịch chung ở đâu?
A. Châu Âu.
B. Châu Á.
C. Châu Mĩ.
D. Hầu hết các nơi trên thế giới.
Câu 3: Thành tựu về vật chất quan trọng đầu tiên của người nguyên thủy là?
A. Tạo ra lửa.
B. Biết trồng trọt.
C. Biết chăn nuôi.
D. Làm đồ gốm.
Câu 4:  Nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng nhất của việc học tập lịch sử là gì? 
           A. Ghi nhớ tên tuổi các nhân vật lịch sử.
           B. Hiểu rõ quá khứ để đúc kết bài học kinh nghiệm về sự thành công và thất bại  của quá khứ để phục vụ hiện tại và xây dựng cuộc sống mới trong tương lai
           C. Thu thập các hiện vật cổ. 
           D. Sưu tầm các câu chuyện cổ tích, truyền thuyết.
Câu 5:Nguồn tư liệu nào đáng tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử?
A. Tư liệu gốc
B. Tư liệu chữ viết
C. Tư liệu truyền miệng.
D.Tư liệu hiện vật
Câu 6: Để tính thời gian, con người dựa vào điều gì?
A. Ánh sáng của Mặt Trời.
B. Mực nước sông hàng năm.
C. Quy luật di chuyển của Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất.
D. Thời tiết mỗi mùa.


II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai (2,0 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. (1,0 điểm)
Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai về : Những dấu tích của Người tối cổ đã được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam
a. Răng hoá thạch của Người tối cổ đã được tìm thấy ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn). 
b. Những công cụ đá được ghè đẽo thô sơ của Người tối cổ được tìm thấy ở An Khê, Núi Đọ, Xuân Lộc, An Lộc,...
c. Di chỉ An Khê (Gia Lai) có niên đại 80 vạn năm cách ngày nay là dấu tích cổ xưa nhất của Người tối cổ trên đất nước Việt Nam. 
d. Di cốt và công cụ của Người tối cổ được tìm thấy trong các di chỉ Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun ở miền Bắc Việt Nam.
Câu 2. (1,0 điểm)
Vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử? Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai.
a. Để biết sự kiện đó đã xảy ra trong quá khứ vào thời gian nào. 
           b. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử. 	
           c. Để phục dựng và tái hiện lại sự kiện lịch sử.
           d. Để sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự đã xảy ra trong quá khứ. 
II. TỰ LUẬN (1,5 điểm)	
Câu 1 (1,5 điểm). 
a, Hãy trình bày sự thay đổi trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy khi chuyển từ hái lượm, săn bắt sang trồng trọt và chăn nuôi? (1,0 điểm)
b. Em hãy cho biết việc phát minh ra lửa có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của con người nguyên thủy? (0,5 điểm)



PHÂN MÔN ĐỊA LÍ  (5,0 ĐIỂM)
I. TRẮC NGHIỆM
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5đ). Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1: Kinh tuyến là những đường nối từ:
     	A. Đông sang Tây                                 B. Cực Bắc đến Cực Nam                            
     	C. Nam sang Bắc                                  D. Xích đạo đến Cực Nam
Câu 2: Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố cơ bản của bản đồ?
  	 A. Tỷ lệ bản đồ                                             B. Ký hiệu bản đồ
     	C. Chú thích                                                  D. Hình ảnh vệ tinh
Câu 3: Lược đồ trí nhớ thường được dùng để:
      	A. Vẽ bản đồ thật chi tiết                            B. Viết bài văn về địa lí
      	C. Mô tả thời tiết hàng ngày                       D. Ghi nhớ vị trí địa danh đã học
Câu 4: Cách đọc tọa độ địa lí của một điểm  như thế nào cho đúng?
A. đọc theo ý thích.                                        B. vĩ độ đọc trước, kinh độ đọc sau.	
           C. kinh độ đọc trước, vĩ độ đọc sau.	          D. tùy theo điểm đó nằm ở bán cầu nào.
Câu 5: Vì sao nói Trái Đất có hình cầu hơi dẹt ở hai cực?
     	A. Vì Trái Đất đứng yên và không quay
     	B. Vì Trái Đất có đường kính tại xích đạo lớn hơn đường kính qua hai cực
     	C. Vì Trái Đất bị tác động bởi Mặt Trăng
     	D. Vì Trái Đất có hình trụ dài
Câu 6: Đâu không phải hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất?
A. Ngày đêm luân phiên                         B. Giờ trên Trái Đất.	
C. Mùa trên Trái Đất.                             D. Lệch hướng chuyển động của vật thể.
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0đ). Học sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 7. Cho đoạn thông tin sau:
Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip, đồng thời trục Trái Đất nghiêng một góc khoảng 23,5° so với mặt phẳng quỹ đạo. Chính sự nghiêng này kết hợp với chuyển động quay quanh Mặt Trời đã tạo ra hiện tượng ngày và đêm dài ngắn khác nhau theo mùa, đặc biệt rõ nét ở các vùng thuộc bán cầu Bắc. Ngoài ra, vào những ngày xuân phân và thu phân, ngày và đêm trên toàn bộ Trái Đất có độ dài bằng nhau, đánh dấu sự cân bằng ánh sáng giữa hai bán cầu. 
a. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip.
b. Trục Trái Đất nghiêng một góc khoảng 23,5° so với mặt phẳng quỹ đạo.
c. Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa chỉ xảy ra ở bán cầu Bắc.
d. Ngày và đêm có độ dài bằng nhau trên Trái Đất vào ngày xuân phân và thu phân.
Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0đ). Học sinh trả lời ngắn từ câu 8 đến câu 11.
	Câu 8. Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời? 
Câu 9. Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục mất bao lâu?
Câu 10. Khu vực giờ gốc là 2h thì Việt Nam là mấy giờ?
Câu 11. Bản đồ hành chính có tỉ lệ là 1: 100000. Từ địa điểm A đến địa điểm B có khoảng cách trên bản đồ là 6cm. Tính khoảng cách thực tế từ địa điểm A đến địa điểm B là bao nhiêu km?                                                        
	II. TỰ LUẬN
Câu 12 (1,5 điểm)
a. Em hãy ghi lại tọa độ địa lí của 4 điểm A, B, C, D theo hình dưới đây 

b. Nghỉ hè năm nay, bố cho Hùng đi du lịch ở Ô-xtrây-li-a. Hùng không hiểu tại sao bố lại dặn chuẩn bị nhiều đồ ấm để làm gì. Em hãy giải thích cho Hùng. Theo em, vì sao hàng ngày mặt trời mọc hướng Đông và lặn hướng Tây?

















































ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6 – NĂM HỌC 2025-2026

	   MÃ ĐỀ II


                                                       PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm)
      Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm). 
- Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng. Trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm (6 câu x 0,25 = 1,5 điểm).
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	D
	A
	B
	A
	C






II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai (2,0 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Học sinh chọn đáp án đúng hoặc sai đối với mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu.
02 câu mỗi câu 1 điểm, mỗi câu 4 mệnh đề
- Hướng dẫn chấm: 
+ Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
+ Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
+  Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,75 điểm.
+ Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	Đ

	
	d
	S

	2
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ


II. TỰ LUẬN (1,5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm


	1
(1,5 điểm)
	a. Sự thay đổi trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy khi chuyển từ hái lượm, săn bắt sang trồng trọt và chăn nuôi.
+Về vật chất: 0.5 điểm
- Có lương thực ổn định từ trồng trọt, chăn nuôi.
- Dần biết tích trữ lương thực 
+Về tinh thần: 0.5 điểm
- Gắn bó cộng đồng hơn, phát triển các phong tục, tín ngưỡng sơ khai. 
- Biết chế tác công cụ tốt hơn, dùng đồ gốm, vải thô 
- Xuất hiện sự phân công lao động nam – nữ, bước đầu hình thành gia đình  
	

1,0


	
	b. Ý nghĩa việc phát minh ra lửa đối với đời sống của con người nguyên thủy.
- Lửa giúp con người sưởi ấm, xua đuổi thú dữ
- Lửa giúp con người nấu chín thức ăn, tăng giá trị dinh dưỡng, giảm bệnh tật
- Lửa được dùng để rèn, nung, chế tạo công cụ 
- Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đẩy loài người thoát khỏi tình trạng hoang dã

	

0,5




                                   PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 đ)
I. TRẮC NGHIỆM (3,5điểm)
Phần 1. (1,5đ) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm 
 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	D
	B
	B
	C


 
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0đ). 
Đúng 1 ý: 0,1 điểm
Đúng 2 ý: 0,25 điểm
Đúng 3 ý: 0,5 điểm
Đúng 4 ý: 1,0 điểm
	Câu
	Nhận định a
	Nhận định b
	Nhận định c
	Nhận định d

	7
	Đ
	Đ
	S
	Đ



Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0đ).
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

	TT
	Câu hỏi
	Trả lời ngắn

	8
	Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
	3

	9
	Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục mất bao lâu?
	24 

	10
	Khu vực giờ gốc là 2h thì Việt Nam là mấy giờ?
	9 

	11
	Bản đồ hành chính có tỉ lệ là 1: 100000. Từ địa điểm A đến địa điểm B có khoảng cách trên bản đồ là 6cm. Tính khoảng cách thực tế từ địa điểm A đến địa điểm B là bao nhiêu km?                                                        
	6 



	II. TỰ LUẬN(1,5Đ)
Câu 12
a.Tọa độ 4 điểm: (1,0 điểm)
A(100N, 200Đ)                  B(200B, 300T)                         C(300N, 00)                             D(00, 400T)
b. Giải thích :(0,5 điểm)
        Vì nhà Hùng đang ở nước Việt Nam, thuộc Bắc bán cầu, đang là mùa hè. Ngược lại, Ô-xtrây-li-a ở Nam bán cầu, lúc đó là mùa đông nên đến Ô-xtrây-li-a Hùng phải chuẩn bị quần áo ấm. 
Mặt trời không di chuyển. Do Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông nên ta thấy 
Mặt Trời mọc phía Đông, lặn phía Tây.


     
                           
                                    BAN THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA

	 GIÁO VIÊN
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Trần Thị Tâm Tình
	TỔ TRƯỞNG
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Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HỆU 
KÝ DUYỆT
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